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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống của các nông 

hộ, và xác định các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã miền núi Bình 

Long thuộc huyện Võ Nhai. Nghiên cứu được triển khai trong thời gian tháng 10-11/2019 thông 

qua phỏng vấn cá nhân đối với 46 hộ dân đại diện trong xã, và thảo luận có trọng tâm giữa đại diện 

của người dân, lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông xã và đại diện các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của biến đổi khí hậu rất lớn tới các hộ dân 

tại địa phương. Nghiên cứu này đã xác định được một số mô hình và kỹ thuật sản xuất thích ứng 

biến đổi khí hậu có tiềm năng, phù hợp với nguồn lực của người dân tại địa phương, bao gồm các 

mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp 

cho mạng lưới khuyến nông và chính quyền địa phương định hướng các chương trình hỗ trợ có 

trọng tâm trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo các 

cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hộ sản xuất trong và ngoài địa bàn trong việc duy 

trì và nhân rộng các mô hình và thực hành sản xuất bền vững. 

Từ khóa: Sinh kế; thích ứng biến đổi khí hậu; mô hình sản xuất; sáng kiến địa phương; nông nghiệp. 
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ABSTRACT 
This study aims to assess impacts of climate change on local farmers and identify the most 

potential climate resilient livelihoods in Binh Long, a mountainous commune of Vo Nhai district. 

Research was carried out during October – November 2019 through personal interviews with 46 

representative farmers at the commune and a plenary workshop for focus groups discussions with 

the participation of the local farmers and relevant stakeholders at district and commune levels. 

Results showed that the local farmers are highly vulnerable to the impacts of climate change. A 

number of climate resilient production practices have been determined, relevant to the local 

context and capacity of the resource-poor households. These include different models and 

practices in crop production, animal husbandry and forestry. Results of this study would provide a 

strong foundation for the local extension networks and government to design focused support 

programs in adapting to climate change. In addition, creation of  learning and experience sharing 

opportunities among peer farmers within and outside the studied area would be essential for 

embracing and upscaling the sustainable production models and practices. 
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1. Giới thiệu 

Việt Nam là một trong các nước bị tác động 

mạnh nhất bởi biến đổi khí hậu [1], [2]. Ở các 

tỉnh miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, các 

biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng thể 

hiện rõ rệt, gây ra tác động đáng kể trong sản 

xuất nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói 

chung của các tỉnh thuộc khu vực này [3], [4]. 

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai một 

số chương trình hỗ trợ phòng chống thiên tai 

và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) 

[5]. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai các hoạt 

động còn chưa cao do hạn chế về nguồn lực 

ngân sách. Nghiên cứu gần đây cho thấy, các 

giải pháp của Chính phủ còn thiên nhiều về 

các “giải pháp cứng” thông qua các chương 

trình về phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi các 

giải pháp thích ứng BĐKH dựa vào sinh thái 

và sáng kiến địa phương còn chưa được chú 

trọng [6]. Đồng thời, nghiên cứu về các sáng 

kiến địa phương trong thích ứng BĐKH còn 

chưa nhiều, ví dụ, đến nay mới chỉ có một số 

nghiên cứu tại tỉnh Bắc Kạn [7], [8] và Lào 

Cai [4]. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào 

được triển khai về tác động của BĐKH đến 

sản xuất nông nghiệp của nông hộ cũng như 

xác định các mô hình sinh kế tiềm năng thích 

ứng với BĐKH tại địa bàn nghiên cứu. 

Do đó, nghiên cứu này được triển khai nhằm 

mục đích phân tích và xác định các mô hình 

sản xuất tiềm năng thích ứng với BĐKH tại 

địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai. 

Nghiên cứu này sẽ góp phần thiết thực trong 

việc đưa ra các kiến nghị về chính sách hỗ trợ 

cũng như duy trì và nhân rộng các mô hình 

sản xuất thích ứng BĐKH phù hợp với điều 

kiện người dân khu vực miền núi ở Việt Nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

- Thực trạng về sinh kế của người dân địa 

phương; 

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới 

sản xuất của người dân; 

- Xác định một số mô hình sinh kế tiềm năng 

thích ứng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai tại xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trong thời 

gian tháng 10 – 11 năm 2019. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phương 

pháp nghiên cứu định tính và định lượng 

thông qua phỏng vấn trực tiếp 46 hộ dân đại 

diện trên địa bàn xã Bình Long theo phương 

pháp lựa chọn mẫu phân tầng, đại diện các 

nhóm hộ giàu – nghèo; vị trí địa lý trong địa 

bàn xã; giới tính; dân tộc; và lứa tuổi. Bảng 

câu hỏi bán cấu trúc được thiết kế nhằm khai 

thác các thông tin chi tiết từ người dân. Thông 

tin thu thập gồm: thực trạng sản xuất của các 

nông hộ tại địa phương; nhận thức về tác 

động của biến đổi khí hậu (BĐKH); các 

chương trình hỗ trợ về thích ứng BĐKH mà 

người dân đã hưởng lợi; và các sáng kiến 

cộng đồng trong thích ứng BĐKH. 

Nội dung hội thảo được triển khai với đại 

diện các hộ dân đã được phỏng vấn và đại 

diện của các cơ quan chuyên môn cấp huyện 

(gồm Phòng nông nghiệp và Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp), đại diện lãnh đạo xã và cán 

bộ khuyến nông xã tham gia thảo luận và lựa 

chọn các mô hình sinh kế và kỹ thuật sản xuất 

thích ứng với BĐKH tiềm năng, phù hợp với 

điều kiện tại địa phương. 

Xử lý thống kê: dữ liệu phỏng vấn cá nhân 

được xử lý bằng phần mềm SPSS (phiên bản 

20). Đồ thị được vẽ bằng Microsoft Excel. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thực trạng về sinh kế người dân tại xã 

Bình Long 

Nhìn chung, sinh kế của người dân tại địa bàn 

xã Bình Long chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 

sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nguồn thu 

nhập chính cho nông hộ là từ trồng trọt và 

chăn nuôi, chiếm 70,9% và 12,2% trong tổng 

các nguồn thu nhập hàng năm của nông hộ. 

Một tỷ lệ khá lớn (10,8%) nguồn thu nhập 

khác của nông hộ chủ yếu từ làm thuê và làm 

công nhân tại khu công nghiệp (Bảng 1).   
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Quy mô sản xuất của các hộ dân địa phương 

khá nhỏ. Trung bình, mỗi hộ có diện tích 

khoảng 0,25 ha (± 302 m
2
) đất nông nghiệp. 

Số lượng gia súc khá ít, chủ yếu là chăn nuôi 

gia cầm. Trung bình mỗi hộ có khoảng 70 con 

gia cầm (Bảng 1). Kết quả thống kê về số đầu 

lợn/hộ ở thời điểm khảo sát khá thấp do tác 

động của dịch tả lợn châu Phi trong mấy 

tháng đầu năm 2019. Nhiều hộ dân đã phải 

tiêu hủy đàn lợn. 

Bảng 1. Thực trạng về sản xuất nông nghiệp của 

nông hộ thuộc xã Bình Long 

Các thông tin về nông hộ TB S.E 

Nguồn thu nhập chính (%)   

Trồng trọt 70,87 4,268 

Chăn nuôi 12,17 3,012 

Thủy sản 0,22 0,217 

Lâm nghiệp 3,04 1,99 

Dịch vụ 2,93 1,762 

Khác  10,76 3,551 

Diện tích sản xuất (m
2
)   

Đất nông nghiệp 2.447,57 301,872 

Đất lâm nghiệp  685,65 244,507 

Diện tích ao, hồ 15,65 15,652 

Chăn nuôi (con)   

Trâu 0,26 0,133 

Bò 0,15 0,116 

Lợn 0,70 0,381 

Gia cầm 69,57 24,512 

(Ghi chú: kết quả điều tra năm 2019; TB: Trung 

bình; S.E: sai số chuẩn của trung bình mẫu). 

3.2. Tác động của BĐKH đến nông hộ 

3.2.1. Nhận thức của người dân về các biểu 

hiện và mức độ tác động của BĐKH 

Kết quả điều tra cho thấy, các hiện tượng thời 

tiết bất thường, hạn hán và thiếu nước, số 

ngày nóng tăng, kèm theo sự phát triển mạnh 

của sâu bệnh hại có tần suất xảy ra thường 

xuyên nhất tại địa bàn nghiên cứu (Hình 1a). 

Trong đó, sâu bệnh hại, số ngày nắng nóng 

tăng, các hiện tượng thời tiết bất thường, và 

hạn hán, thiếu nước có tác động mạnh nhất 

đến tình hình sản xuất và đời sống của người 

dân tại địa phương (Hình 1b). 

Hiện tượng bão, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra ít 

hơn, do đa số người dân trong xã chủ yếu 

sống ở địa bàn cao và gần núi đá. Do đó, tác 

động của các sự kiện này ít hơn so với các 

yếu tố khác.  

 

Hình 1. Nhận thức của người dân về (A) tần suất xảy 

ra các biểu hiện của BĐKH và (B) mức độ tác động 

3.2.2. Các tác động trực tiếp tới sản xuất và 

đời sống của người dân 

Khi được hỏi về tác động trực tiếp của các 

hiện tượng BĐKH tới hộ gia đình thành viên 

tham gia, kết quả cho thấy các tác động chính 

gồm: mất mùa (80,4%), giảm năng suất cây 

trồng và vật nuôi (58,7%), bị cắt điện thường 

xuyên ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày và 

hoạt động sản xuất (52,2%), và giảm diện tích 

và thời vụ sản xuất (50,0%) (Bảng 2). 

Bảng 2. Tác động trực tiếp của BĐKH tới các nông hộ 

STT Tác động trực tiếp % hộ trả lời 

1 Mất mùa. 80,4 

2 
Giảm năng suất cây trồng, 

vật nuôi. 
58,7 

3 Bị cắt điện thường xuyên 52,2 

4 
Giảm diện tích và giảm thời 

vụ sản xuất. 
50,0 

5 Phải đi làm nghề khác. 32,6 

6 
Phải chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. 
17,4 

7 Thiếu nước ngọt nuôi cá 6,5 

8 
Tác động khác (sạt lở đất, 

lũ,.. gây khó khăn cho đi lại). 
6,5 

Số hộ buộc phải chuyển đổi sang làm nghề 

khác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

chiếm tỷ lệ khá lớn, lần lượt là 32,6% và 

17,4% (Bảng 2). 
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3.3. Các chương trình hỗ trợ thích ứng 

BĐKH trên địa bàn xã Bình Long 

Trên địa bàn xã có khá nhiều chương trình hỗ 

trợ của chính quyền địa phương cấp tỉnh và 

huyện thông qua các hoạt động của phòng nông 

nghiệp và mạng lưới khuyến nông (Bảng 3).  

Hoạt động tập huấn về kỹ năng thích ứng biến 

đổi khí hậu (41,3%) được gắn với các mô 

hình thử nghiệm cũng như các chương trình 

hỗ trợ mở rộng sản xuất trong trồng trọt và 

chăn nuôi. Ví dụ: phương pháp sản xuất lúa 

cải tiến (SRI), sử dụng đệm lót sinh học trong 

chăn nuôi, và làm phân ủ hữu cơ,… 

Hoạt động thử nghiệm giống cây trồng chịu 

hạn và phù hợp với điều kiện thiếu nước trong 

sản xuất (26,1%). Đặc biệt là ngô biến đổi 

gen và các loại cây trồng có nhu cầu ít nước 

để trồng thay thế trên các diện tích đất một vụ 

lúa kém hiệu quả. 

Bảng 3. Các chương trình hỗ trợ thích ứng với 

BĐKH đến các hộ dân 

STT Các chương trình hỗ trợ % trả lời 

1 
Tập huấn, đào tạo kỹ năng thích 

ứng với BĐKH. 
41,3 

2 
Thử nghiệm giống cây trồng 

chịu hạn. 
26,1 

3 
Mô hình sản xuất khép kín 

Vườn - Ao - Chuồng – Biogas. 
21,7 

4 
Sử dụng cây trồng/vật nuôi bản 

địa thích ứng với BĐKH. 
15,2 

5 Thử nghiệm cây trồng chịu lạnh. 6,5 

6 
Du lịch cộng đồng gắn với phát 

triển sinh kế. 
4,3 

7 Đào tạo ngành nghề mới. 2,2 

Số hộ được hưởng lợi từ các chương trình hỗ 

trợ về chương trình khí sinh học trong chăn 

nuôi (làm bể biogas) và hỗ trợ mở rộng diện 

tích cây trồng bản địa thích ứng BĐKH chiếm 

tỉ lệ khá lớn, lần lượt là 21,7% và 15,2%. Đặc 

biệt là chương trình khoa học & công nghệ về 

quỹ gen, bảo tồn và phát triển cây đậu tương 

địa phương gắn với làng nghề sản xuất đậu 

Bình Long. Đây là chương trình được UBND 

tỉnh và huyện ưu tiên hỗ trợ phát triển. Cây 

đậu tương địa phương có đặc điểm chịu hạn 

và chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều 

kiện thiếu nước tại địa phương. 

3.4. Các sáng kiến thích ứng BĐKH của 
người dân địa phương 

Ngoài các chương trình hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh và huyện, người dân địa 
phương đã chủ động có các sáng kiến trong 
sản xuất nhằm thích ứng với điều kiện thay 
đổi của thời tiết và khí hậu. Đây được coi là 

các sáng kiến chủ động do người dân tự phát 
triển hoặc thông qua học hỏi từ người dân ở 
các địa phương khác (Bảng 4). 

Bảng 4. Các sáng kiến thích ứng BĐKH  

của người dân địa phương 

STT Sáng kiến địa phương % trả lời 

1 
Thay đổi thời vụ sản xuất phù hợp 

với điều kiện thời tiết. 
41,3 

2 

Mô hình sản xuất tổng hợp bền 

vững (trồng xen; vườn-ao-chuồng 

(VAC), VAC-Rừng, kết hợp làm 

phân ủ; VAC-Biogas). 

37,0 

3 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 17,4 

4 
Chuyển sang nghề mới có thu 

nhập cao hơn. 
13,0 

5 Tích trữ nước cho sản xuất. 8,7 

6 Mô hình sản xuất tiết kiệm nước. 4,3 

7 
Tham gia các nhóm sản xuất hay 

nhóm sinh kế. 
2,2 

Thay đổi thời vụ sản xuất có tỷ lệ trả lời cao 
nhất (41,3%). Ví dụ, vụ xuân thường được 
trồng sau Tết Nguyên Đán, tuy nhiên do rét 
đậm rét hại và thiếu nước làm đất, người dân 
phải lùi lịch gieo mạ và cấy khoảng 20 ngày 

so với thời vụ cũ. 

Số hộ có sáng kiến áp dụng các mô hình sản 
xuất tổng hợp chiếm tỷ lệ khá cao, với 37,0%. 
Các mô hình tổng hợp gồm cả mô hình khép 
kín (ví dụ, Vườn – Ao – Chuồng –Biogas) 
hoặc kết hợp vài cấu phần trong mô hình như 

trồng trọt và chăn nuôi, kết hợp tận dụng phế 
phụ phẩm nông nghiệp để làm phân ủ, hoặc 
mô hình trồng xen giữa cây họ đậu ngắn ngày 
và cây dài ngày, giúp giữ ẩm cho đất và tận 
dụng nguồn phân xanh. Ngoài lợi ích về nâng 
cao hiệu quả sản xuất, các mô hình này có 

khả năng thích ứng tốt với điều kiện BĐKH 
như hạn và thiếu nước, tích trữ nước cho sản 
xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Một tỷ lệ khá lớn hộ dân đã chủ động chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng (17,4%) sang trồng thay 
thế cây lúa bằng cây ngô, rau và cây ăn quả 

có nhu cầu nước ít hơn và/hoặc có khả năng 
chống chịu hạn tốt hơn. Một số hộ (13,0%) 
chủ động tìm kiếm nghề mới để cải thiện thu 
nhập gia đình do rủi ro trong sản xuất dưới sự 
tác động của BĐKH. 
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Bảng 5. Các mô hình và kỹ thuật sản xuất thích ứng với BĐKH tiềm năng tại địa phương 

STT 
Mô hình, kỹ thuật sản xuất thích ứng 

BĐKH 
Lý do lựa chọn/lợi ích chính 

1 
Chuyển đổi cây trồng (cây ăn quả, đậu tương, 

ớt,…) trên đất lúa kém hiệu quả. 

Cải thiện thu nhập, đồng thời thích ứng với điều kiện 

thiếu nước và hạn hán. 

2 Chăn nuôi (lợi, trâu, bò) kết hợp làm bể biogas. 
Xử lý phân chuồng để làm phân hữu cơ; giảm ô nhiễm; 

và sử dụng năng lượng tái tạo (bioga) để nấu nướng. 

3 Trồng rừng (keo, bạch đàn). 
Dự trữ nước cho sản xuất. Đồng thời, nhu cầu thị 

trường về keo và bạch đàn cao. 

4 Trồng ngô biến đổi gen. Chống chịu hạn và sâu bệnh. Đồng thời tăng năng suất. 

5 Trồng xen cây ăn quả và cây ngắn ngày. 
Tận dụng đất để tăng thu nhập trên một đơn vị diện 

tích; cải thiện ẩm độ đất và tận dụng phân xanh. 

6 Tủ gốc cho cây chè và cây ngô. 
Giữ ẩm cho đất, tiết kiệm nước trong sản xuất; đồng thời 

cung cấp nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân. 

3.5. Xác định một số mô hình và kỹ thuật 

sản xuất thích ứng với BĐKH 

Kết quả thảo luận giữa đại diện các hộ dân địa 

phương và cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

lãnh đạo và cán bộ khuyến nông xã đã xác 

định được một số mô hình và kỹ thuật sản 

xuất thích ứng với BĐKH phù hợp với điều 

kiện tại địa phương (Bảng 5).  

Tùy thuộc vào điều kiện sản xuất của từng 

nông hộ, trong lĩnh vực trồng trọt, việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trên diện tích 

đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng 

có hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời phù 

hợp với điều kiện thiếu nước và hạn hán. Đây 

cũng là giải pháp phù hợp với chủ trương và 

đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của UBND 

tỉnh Thái Nguyên. 

Hiện nay, nhu cầu về các loại gỗ nguyên liệu 

cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu gỗ 

đang có xu hướng gia tăng. Đây cũng là cơ 

hội cho các hộ có diện tích đất lâm nghiệp có 

thể phát triển nghề rừng, đặc biệt là nhu cầu 

về phát triển rừng gỗ lớn, kết hợp phát triển 

cây dược liệu dưới tán rừng [9], phục vụ đa 

mục đích, vừa phát triển sinh kế, vừa bảo vệ 

môi trường và tích trữ nước ngầm cho sản 

xuất nông nghiệp. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tác 

động của BĐKH rất lớn tới các hộ dân nông 

thôn thuộc xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên. 

Nghiên cứu này đã xác định được một số mô 

hình và kỹ thuật sản xuất thích ứng BĐKH có 

tiềm năng, phù hợp với nguồn lực của người 

dân tại địa phương. 

Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở giúp cho 

mạng lưới khuyến nông và chính quyền địa 

phương định hướng các chương trình hỗ trợ 

có trọng tâm trong việc nâng cao hiệu quả sản 

xuất và thích ứng BĐKH. Đồng thời, tạo các 

cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa 

các hộ sản xuất trong và ngoài địa bàn trong 

việc duy trì và nhân rộng các mô hình sản 

xuất bền vững. 
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